ÔN TẬP KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN GDCD 9 - HKII <LẦN 1>

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
a. Kiến thức:
- Giúp học sinh nắm vững kiến thức bài 12,13,14
         - Ý nghĩa của nó đối với con người và xã hội.
b. Kĩ năng:
- Giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
c. Thái độ:
- Tích cự chủ động thực hiện pháp luật và phòng chống các vi phạm pháp luật trong cuộc sống.
II/ NỘI DUNG:
HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lý thuyết, mở rộng liên hệ các nội dung liên quan ở HKII.

	Hoạt động của thầy và trò

  1. Em hiểu thế nào về hôn nhân?






     
  2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân?















3. Trách nhiệm của thanh niên  học sinh chúng ta trong hôn nhân như thế nào?




4.Theo em kinh doanh là gì?


5. Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh?



6. Thuế là gì?





7. Tác dụng của thuế?



8. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.








 
9. Nhà nước đã có những chính sách gì để khuyến khích các tổ chức cá nhân sử dụng thu hút lao động, tạo công ăn việc làm?

	Nội dung kiến thức

1. Khái niệm hôn nhân: 
Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
- Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Cấm kết hôn trong các trường hợp: người đang có vợ hoặc chồng; mất năng lực hành vi dân sự; cùng dòng máu về trực hệ; có họ trong phạm vi 3 đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu; mẹ vợ với con rể; bố mẹ kế với con riêng; giữa những người cùng giới tính…
- Vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau

3. Trách nhiệm của thanh niên học sinh:

- Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân

4. Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm thu lợi nhuận.

5. Quyền tự do kinh doanh: là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, nghành nghề và quy mô kinh doanh.

6. Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho những công việc chung.



7. Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của nhà nước.

8. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử  dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, đem lại thu nhập cho bản thân gia đình.
- Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

9. Vai trò của nhà nước:
- Khuyến khích, tọa điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển xản xuất kinh doanh giả quyết việc làm cho người lo động.
- Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động.



HOẠT ĐỘNG 2: Tình huống, Bài tập, Liên hệ thực tế
	Hoạt động của thầy và trò
 Bài tập1: : Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.
a) Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con;
c)  Lấy vợ, lấy chồng là việc của đôi nam nữ, không ai có quyền can thiệp;
d) Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính;
đ) Kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
e) Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc;
g) Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong việc chọn bạn đời;
h) Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến kết hôn sớm;
i) Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khoẻ của cả mẹ và con;
k) Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính;
l) Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc;
m) Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia đình.

Bài tập 2: Anh Ba và chị Tám là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia  đình và họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản, nhưng họ vẫn kiên quyết lấy  nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản.
-  Theo em, lí do “tự do lựa chọn” của anh Ba và chị Tám có đúng không?  Vì sao?
-  Nếu anh Ba và chị Tám cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao?

Bài tập 3 : Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng, gia đình người ta, không nên can thiệp.
Em có tán thành quan niệm đó không? Vì sao?


 


Bài tập 4:  Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?




 Bài tập 5:  Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.
a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;
b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;
c)  Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;
d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai;
đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;
e)  Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.









Bài tập 6:  Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động ?
a) Quyền được thuê mướn lao động ;
b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề;
c) Quyền sở hữu tài sản ;
d) Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp ;
đ) Quyền sử dụng đất;
e) Quyền tự do kinh doanh.


Bài tập 7:  Hà 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây ?
a) Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước ;
b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ;
c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công ;
[bookmark: _GoBack]d) Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	Nội dung kiến thức
 Hướng dẫn bài tập 1
Em đồng ý với những ý kiến sau:
d) Kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính;
đ) Kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ;
g) Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong việc chọn bạn đời ;
h) Không nên yêu sớm vì có thể sẽ dẫn đến kết hôn sớm ;
i) Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khoẻ của cả mẹ và con ;
k) Gia đình chỉ có hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính ;
  Những ý kiến trên là những quan điểm đúng theo pháp luật quy định, là những suy nghĩ chính chắn, là quan điểm của một tình yêu chân chính. Từ đó tạo dựng nên một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc.


Hướng dẫn bài tập 2: 
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình: Cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời “... anh chị em con chú, con bác...”
Do vậy trong trường hợp này, lí do “tự do lựa chọn” của anh Ba và chị Tám là không đúng, không những thế họ còn vi phạm pháp luật.
Trong trường hợp này, nếu anh Ba và chị Tám vẫn cố tình lấy nhau thì đây là cuộc hôn nhân không hợp pháp và không được luật pháp công nhận. Vì đây là một trong những điều cấm trong quy định hôn nhân của nhà nước ta.



Hướng dẫn bài tập 3:
Em không tán thành với quan niệm trên vì: 
Rõ ràng chuyện vợ chồng là chuyện riêng tư của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi đã tự nguyện đến với nhau thì phải có nghĩa vụ tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ nhau. Hành động chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ là trái với đạo đức, trái với pháp luật, bị xã hội lên án. Hành động “bạo lực gia đình” phải được chấm dứt trong một xã hội văn minh và mọi người sống có đạo đức, có văn hoá. 

Hướng dẫn bài tập 4
Trong trường hợp này, bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, cụ thể là vi phạm về kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. Bởi thực tế, bà H chỉ đăng kí kinh doanh 8 mặt hàng, nhưng khi ban quản lí thị trường phát hiện thì cửa hàng lại có tới 12 mặt hàng. Như vậy đã có 4 mặt hàng không có trong danh sách đăng kí kinh doanh.

Hướng dẫn bài tập 5:
Em đồng ý với những ý kiến:
c) Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;
đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;
e)  Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.
=> Sở dĩ em đồng ý là bởi vì đây là những việc làm, hành động đúng với pháp luật đã quy định trong quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân.
Em không đồng ý với ý kiến:
a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;
b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;
d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;
=> Em không đồng ý là bởi vì mọi hoạt động kinh doanh phải chịu dưới sự quản lí của nhà nước. Có mặt hàng được kinh doanh nhưng cũng có mặt hàng nhà nước nghiêm cấm kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ…

Hướng dẫn bài tập 6
Trong các quyền trên, quyền lao động là quyền:
b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ;
c) Quyền sở hữu tài sản ;
d) Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp 




Hướng dẫn bài tập 7
Hà có thể tìm việc bằng hai cách sau:
b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;
c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công;
Còn hai trường hợp trên Hà chưa đủ khả năng để thực hiện vì Hà chưa đủ 18 tuổi.
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